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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 2

Thời gian :  31/07/2013 LẦN THI : 2

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 1810226165 Hồ Hoàng Trâm Anh ENG 102 P K18QCD1 6 8 5.5 6.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

2 1821216060 Nguyễn Tuấn Anh ENG 102 P K18PSU_QTH1 5 5 5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

3 172218883 Phạm Đức Anh ENG 102 V K17XDD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

4 161135880 Trần Trọng Anh ENG 102 V K18TCD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

5 1810413797 Võ Thị Kim Ánh ENG 102 BH K18ACD 10 10 6 7.5 0 4 2 0.0 Không 0

6 1821614016 Đinh Ra Bân ENG 102 F K18XDD1 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

7 1821245707 Trương Đăng Bão ENG 102 PIS K18PSU_QNH2 6.5 6.5 6 6.5 6 4.4 5.2 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

8 1811225069 Nguyễn Thắng Gia Bảo ENG 102 N K18QCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

9 1811216256 Lại Quang Báu ENG 102 BF K18KCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

10 171218848 Nguyễn Viết Bi ENG 102 Z K17XCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

11 171216217 Lương Thanh Bình ENG 102 L K18XCD1 4 5 5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

12 171216218 Nguyễn Thanh Bình ENG 102 Z K17XCD1 7 8 4 5.5 2 2.6 2.3 0.0 Không 0

13 1821124713 Nguyễn Văn Bình ENG 102 T K18TPM 5 3 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

14 1811715059 Phạm Lê Công Bình ENG 102 J K18PSU_DCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

15 1810344694 Nguyễn Huỳnh Thu Cầm ENG 102 T K18VCD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

16 1811415095 Lê Đức Cảnh ENG 102 D K18TCD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

17 1821615162 Nguyễn Công Chánh ENG 102 P K18XDD3 5 5 5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

18 1810716147 Nguyễn Thị Bích Châu ENG 102 H K18DCD3 7 8 5 5 6 2.2 4.1 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

19 1810715547 Nguyễn Thị Minh Châu ENG 102 H K18PSU_DCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

20 1811715550 Hồ Tấn Chiến ENG 102 PIS K18PSU_DCD1 6.5 6.5 5 6 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

21 1811115777 Phạm Văn Cƣơng ENG 102 V K18TCD 3 2 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

22 152115972 Hồ Quốc Cƣờng ENG 102 D K17TTT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

23 1811225804 Ông Quốc Cƣờng ENG 102 JIS K18PSU_QCD1 8 8 5 7.5 4 2.8 3.4 0.0 Không 0

24 1811345983 Phan Hữu Cƣờng ENG 102 T K18VCD 3 3 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

25 1821614033 Lê Văn Đạt ENG 102 L K18XDD3 6 6 5 5.5 2 3.6 2.8 0.0 Không 0

26 161135889 Nguyễn Tiến Đạt ENG 102 B K17XCD2 0 0 0 8 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

27 1821615169 Phan Tấn Đạt ENG 102 L K18XDD1 8 6 5.5 6 6 3 4.5 5.2 Năm Phẩy Hai 0

28 1810346277 Lê Thị Ngọc Diễm ENG 102 T K18VCD 9 9 6 6 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

29 1821615640 Lê Xuân Đức ENG 102 P K18XDD3 5 5 5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

30 172217156 Trần Minh Đức ENG 102 Z K17XDD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

31 1810215771 Thái Thị Phương Dung ENG 102 BB K18KCD1 9 9 6.5 9 5 4.2 4.6 6.1 Sáu Phẩy Một 35005

32 1821234889 Bùi Duy Dũng ENG 102 BF K18QTC1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

33 171578759 Phạm Hồng Anh Dũng ENG 102 BB K17QCD8 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

34 172528514 Phạm Văn Dũng ENG 102 D K17QNH3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

35 172236473 Nguyễn Văn Đƣờng ENG 102 F K17CSU_KTR1 9 5 4.5 5.5 5 2.4 3.7 0.0 Không 0

36 1810224613 Trương Thị Mỹ Duyên ENG 102 L K18QCD2 8 6 6 6 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

37 1810213727 Đoàn Thị Gái ENG 102 H K18KCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

38 1810214492 Dương Nguyễn Thu Giang ENG 102 JIS K18PSU_KCD1 10 10 6.5 7.5 6 4.6 5.3 6.5 Sáu Phẩy Năm 0
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39 171216250 Bùi Duy Hà ENG 102 L K17XCD1 6 6 5 6 5 3.8 4.4 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

40 1810224611 Lý Thị Hà ENG 102 T K18QCD1 10 9 5 6 7 3.6 5.3 5.9 Năm Phẩy Chín 0

41 161215112 Hồ Thái Hải ENG 102 L K17XCD4 6 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

42 172247537 Nguyễn Viết Hải ENG 102 BB K17EVT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

43 172338251 Phạm Xuân Hải ENG 102 T K17QTH1 2 2 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

44 171445038 Nguyễn Hoài Ngọc Hân ENG 102 B K18DCD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

45 171446678 Ngô Đăng Thanh Hằng ENG 102 PIS K18PSU_DCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

46 1810213928 Nguyễn Phước Hằng ENG 102 JIS K18PSU_KCD1 9 9 8 7.5 6.5 5.4 5.9 7.0 Bảy 0

47 1810216130 Nguyễn Thị Thúy Hằng ENG 102 F K18KCD3 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

48 1821174157 Lê Phúc Hạnh ENG 102 F K18XDD1 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

49 1810345630 Trần Thị Mỹ Hạnh ENG 102 Z K18VCD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

50 171135779 Nguyễn Hữu Hào ENG 102 B K17TCD1 9 9 7 7.5 5 4.8 4.9 6.2 Sáu  Phẩy Hai 32714

51 1810216124 Nguyễn Trương Mỹ Hảo ENG 102 BD K18KCD3 8.5 8 6 7.5 5 3.8 4.4 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

52 1820264367 Bùi Thị Thu Hiền ENG 102 T K18KDN2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

53 1810716141 Phạm Thị Diệu Hiền ENG 102 F K18DCD1 9 8 7 7 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

54 1810715528 Huỳnh Thị Hiếu ENG 102 BB K18DCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

55 172217173 Nguyễn Huỳnh TrungHiếu ENG 102 T K18XDD1 2 2 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

56 1820714416 Phan Thị Thanh Hiếu ENG 102 NIS K18PSU_DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

57 171138776 Trương Công Hiếu ENG 102 B K17TCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

58 1821713908 Hồ Duy Hòa ENG 102 V K18DLK1 5 6 6 5 6 5 5.5 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

59 1820336465 Lê Thị Khánh Hòa ENG 102 BD K18VQH 8.5 8 6.4 7.5 5 3.2 4.1 5.5 Năm Phẩy Năm 0

60 1811416168 Hà Văn Hoàng ENG 102 BH K18ACD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

61 171445051 Hứa Công Hoàng ENG 102 H K17DCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

62 151446190 Nguyễn Minh Hoàng ENG 102 Z K16TCD1 7.5 7 6 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

63 1821265394 Phạm Ngọc Hoàng ENG 102 V K18KDN1 8 7 6 5.5 5 5 5 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

64 1811223780 Trần Ngọc Huy Hoàng ENG 102 JIS K18PSU_QCD2 8 8 9.5 8 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

65 171135781 Trần Viết Hoàng ENG 102 J K18TCD 5 5 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

66 1820634171 Bùi Thị Hồng ENG 102 B K18KMT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

67 1810225068 Nguyễn Thị Việt Hồng ENG 102 L K18QCD2 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

68 1810716498 Ngô Thị Lan Huệ ENG 102 TIS K18PSU_DCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

69 1810715518 Trần Thị Minh Huệ ENG 102 BB K18DCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

70 171578763 Lê Nhật Hùng ENG 102 N K18QCD1 9.5 10 7.5 8 6 7 6.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

71 1821123981 Nguyễn Thanh Hùng ENG 102 D K18TPM 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

72 172317889 Võ Mai Mạnh Hùng ENG 102 L K17KKT3 6 6 4.5 5.5 0 3 1.5 0.0 Không 0

73 172247545 Đoàn Ngọc Hƣng ENG 102 BH K17EVT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

74 1821254359 Nguyễn Thiện Hƣng ENG 102 F K18PSU_KKT2 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

75 1810215453 Hoàng Thị Hƣơng ENG 102 BB K18KCD1 8 8 4 9 5 3.8 4.4 5.3 Năm Phẩy Ba 0

76 171575526 Nguyễn Thị Giáng Hƣơng ENG 102 V K17QCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP
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77 1811113932 Nguyễn Quang Hữu ENG 102 V K18TCD 4 5 6.5 6.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

78 1811714573 Liêu Huy ENG 102 P K18DCD4 6 6 5 5.5 0 4.4 2.2 0.0 Không 0

79 1811224631 Phạm Ngọc Huy ENG 102 JIS K18PSU_QCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

80 1821243650 Trần Công Huy ENG 102 PIS K18PSU_QNH2 6.5 7 6.5 6 5 2.6 3.8 0.0 Không 0

81 1821146239 Võ Quốc Huy ENG 102 Z K18TPM 8.5 8.5 6 6.5 6 3.8 4.9 5.8 Năm Phẩy Tám 0

82 171325963 Nguyễn Thị Thanh Huyền ENG 102 R K18KCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

83 1821245710 Phạm Khải ENG 102 TIS K18PSU_QNH2 9 7 3.2 7 5 2.6 3.8 0.0 Không 0

84 1811115492 Hồ Xuân Vũ Khánh ENG 102 Z K18TCD 7.5 7 4.5 4.5 0 2.6 1.3 0.0 Không 0

85 1821623527 Nguyễn Quang Khánh ENG 102 BB K18XDD3 8 8 5 5 6 3.6 4.8 5.3 Năm Phẩy Ba 0

86 172338198 Dương Nguyễn Khoa ENG 102 N K17QTH3 8.5 9 6 2 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

87 171135788 Lê Đình Anh Khoa ENG 102 BD K17TCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

88 1811713745 Nguyễn Anh Khoa ENG 102 H K18DCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

89 171138773 Huỳnh Như Bảo Khuê ENG 102 Z K17TCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

90 1821713909 Lê Tảo Nguyên Khƣơng ENG 102 V K18DLK1 4 4 5 4 5 3.2 4.1 4.3 Bốn Phẩy Ba 0

91 171445071 Bùi Ngọc Kỳ ENG 102 P K18DCD3 5 6 5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

92 1811224618 Huỳnh Trần Tấn Lâm ENG 102 JIS K18PSU_QCD2 8 8 9 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

93 1821614044 Lê Vĩnh Lâm ENG 102 BIS K18CSU_XDD 4 2 6.7 6 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

94 1811213925 Nguyễn Phước Lâm ENG 102 BD K18KCD1 9 8 7.5 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

95 1811116258 Phan Ngọc Lâm ENG 102 Z K18TCD 5.5 6 4 4 0 2.6 1.3 0.0 Không 0

96 1810715043 Nguyễn Thy Hoàng Lan ENG 102 H K18DCD4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

97 1811714569 Nguyễn Xuân TườngLân ENG 102 R K18DCD3 4 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

98 1811214488 Trần Ngọc Duy Liêm ENG 102 J K18PSU_KCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

99 1820266451 Nguyễn Thị Kim Liên ENG 102 BD K18DLK1 7 8 7.5 7 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

100 1811225798 Nguyễn Quang Vũ Linh ENG 102 R K18QCD3 5 7 7 2 0 0 0 0.0 Không 0

101 1810714589 Nguyễn Thị Thùy Linh ENG 102 P K18PSU_DCD1 5 5 5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

102 172315001 Phạm Lê Kiều Linh ENG 102 D K17KKT5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

103 1810714598 Thái Thùy Linh ENG 102 RIS K18PSU_DCD2 10 9 8 7.5 0 6.4 3.2 0.0 Không 0

104 1810225797 Trương Ngọc KhánhLinh ENG 102 F K18PSU_QCD 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

105 161135938 Trịnh Phước Lộc ENG 102 T K17ACD 2 2 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

106 1821126193 Nguyễn Quang Long ENG 102 PIS K18CMU_TPM1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

107 122230599 Phan Công Long ENG 102 Z K13KTR1 6.5 7 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

108 1810215772 Phạm Thị Ngọc Luận ENG 102 H K18KCD1 10 9 6 6 3 4 3.5 0.0 Không 0

109 1810224645 Lê Nguyễn Trúc Ly ENG 102 TIS K18PSU_QCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

110 1810715037 Lê Thị Tùng Ly ENG 102 R K18DCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

111 1810225093 Nguyễn Thị Phương Ly ENG 102 PIS K18PSU_DCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

112 1810715519 Trần Thị Khánh Ly ENG 102 BB K18DCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

113 1810223778 Trần Thị Minh Lý ENG 102 BD K18QCD3 9.5 8.7 5.2 8 5.5 3 4.2 5.5 Năm Phẩy Năm 0

114 1810216595 Nguyễn Thị Mai ENG 102 H K18KCD2 9.5 9 5 7 5 4.6 4.8 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

115 171578766 Phạm Thị Phương Mai ENG 102 L K18QCD2 9 8 7 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP
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116 1811224632 Nguyễn Lâm Mạnh ENG 102 JIS K18PSU_QCD2 7.5 7.5 5 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

117 1811715508 Đặng Quang Minh ENG 102 BB K18DCD4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

118 1821614744 Kiều Đức Minh ENG 102 HIS K18CMU_TPM2 7.5 6 4 3 5 4.2 4.6 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0

119 1811115487 Nguyễn Nhật Thanh Minh ENG 102 V K18TCD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

120 1810716142 Trẫn Thị Diễm My ENG 102 BF K18DCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

121 171216291 Lê Tự Tấn Mỹ ENG 102 L K17XCD2 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

122 1811225575 Nguyễn Trường Nam ENG 102 R K18QCD3 3 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

123 1810216560 Võ Thị Yến Ngân ENG 102 L K18KCD2 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

124 1821265731 Nguyễn Trung Nghĩa ENG 102 V K18KDN2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

125 1811715526 Võ Trọng Nghĩa ENG 102 H K18DCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

126 171138989 Trần Văn Nghiêm ENG 102 Z K18TCD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

127 1821126511 Võ Văn Nghiêm ENG 102 BF K18TPM 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

128 1820214246 Ngô Hồng Ngọc ENG 102 LIS K18PSU_QTH1 10 9 9 8 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

129 1811225959 Nguyễn Thanh Ngọc ENG 102 HIS K18PSU_QCD1 8 6 5 5.5 6 4.4 5.2 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

130 1810345980 Nguyễn Thị Bích Ngọc ENG 102 T K18VCD 9 9 6 6 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

131 1811416271 Lý Trung Nguyên ENG 102 BB K18ACD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

132 1810223794 Phạm Thị Phúc Nguyên ENG 102 F K18PSU_QCD1 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

133 1821614008 Triệu Đại Nhân ENG 102 R K18XDD2 7 7 4.5 9 0 0 0 0.0 Không 0

134 1811343809 Võ Văn Nhân ENG 102 T K18VCD 8 8 6 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

135 1820714415 Huỳnh Thị Yến Nhi ENG 102 LIS K18PSU_DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

136 1810214485 Lê Yến Nhi ENG 102 HIS K18PSU_KCD1 8 7 5.4 6.5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

137 1810714600 Nguyễn Yến Nhi ENG 102 P K18PSU_DCD3 5 5 5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

138 171575608 Trần Thị Huỳnh Nhi ENG 102 F K18QCD3 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

139 1810215466 Lê Thị Nhung ENG 102 V K18KCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

140 1820336464 Phạm Thị Nhung ENG 102 H K18VQH 8.5 8.5 5 5.5 5 2.2 3.6 0.0 Không 0

141 1810224642 Nguyễn Thị Kiều Oanh ENG 102 TIS K18PSU_QCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

142 1810714548 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh ENG 102 P K18PSU_DCD1 5 5 5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

143 1811226568 Hà Phi ENG 102 NIS K18PSU_QCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

144 161327040 Ngô Gia Phong ENG 102 B K17XCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

145 171155213 Nguyễn Hoàng Phong ENG 102 BF K17ECD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

146 1821244316 Nguyễn Đăng Phú ENG 102 NIS K18PSU_QNH1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

147 152222766 Nguyễn Thành Phúc ENG 102 BIS K15XDC 2 2 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

148 1810215459 Nguyễn Thị Diễm Phúc ENG 102 BB K18KCD1 4 7 9 2 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

149 1811224612 Lê Thanh Phƣớc ENG 102 P K18QCD1 5 5 5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

150 1811215014 Nguyễn Phan Hùng Phƣớc ENG 102 J K18KCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

151 1810223777 Lê Thị Nhật Phƣơng ENG 102 L K18QCD2 6 6 5 6 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

152 1810213927 Nguyễn Thị Anh Phƣơng ENG 102 NIS K18PSU_KCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

153 171216319 Bùi Chánh Quang ENG 102 B K17XCD2 0 0 0 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

154 1811115486 Đoàn Hữu Quý ENG 102 V K18TCD 5 5 6 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP



5/7

SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 2

Thời gian :  31/07/2013 LẦN THI : 2

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

THI 

VIẾT

ĐIỂM QUÁ TRÌNH  & KTHP
LỚP HỌC 

PHẦN

LỚP SINH 

HOẠT
THI 

NÓI

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP * NĂM HỌC: 2012- 2013

KHÓA K17-K18 

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

T. KẾT
GHI

CHÚ

MÃ MÔN: ENG102

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

               TRƢỜNG ĐH DUY TÂN

STT
MÃ

SINH VIÊN

MÔN:    ANH NGỮ SƠ CẤP 2

155 152332043 Hoàng Xuân Sang ENG 102 Z K18XDD1 6.5 7 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

156 172127609 Nguyễn Văn Sang ENG 102 V K17QTH3 8 7 6 6.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

157 1810715513 Võ Thị Thanh Sen ENG 102 H K18DCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

158 1821615164 Lê Nhật Sinh ENG 102 L K18XDD2 6 6 5 6 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

159 151135084 Nguyễn Hồng Sơn ENG 102 Z K15CMU_TCD1 6 7 4 4.5 0 0 0 0.0 Không 0

160 161136608 Nguyễn Ngọc Sơn ENG 102 F K16ECD1 5 5 4 5.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

161 1811114510 Bảo Quý Anh Tài ENG 102 V K18TCD 6 7 6.5 5 7 4.6 5.8 6.0 Sáu 0

162 1821613828 Lê Văn Tài ENG 102 V K18XDD1 9 8 3.5 6 6 3.4 4.7 5.1 Năm Phẩy Một 0

163 1821123509 Nguyễn Đình Tài ENG 102 BB K18TPM 9.5 9 7 9 5.5 6.4 5.9 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

164 1821123984 Trần Hoàng Minh Tân ENG 102 T K18TPM 3 3 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

165 1811116562 Huỳnh Văn Tấn ENG 102 V K18TCD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

166 1811225090 Trần Ngọc Tấn ENG 102 RIS K18PSU_QCD1 3 0 8.5 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

167 1811116532 Nguyễn Anh Thái ENG 102 V K18TCD 6 4 6 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

168 1811226158 Dương Chiến Thắng ENG 102 R K18QCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

169 1821713709 Võ Đức Thắng ENG 102 NIS K18PSU_DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

170 151212103 Hoàng Ngọc Thanh ENG 102 Z K15XCD2 7.5 6 4 4 6 3.6 4.8 4.8 Bốn Phẩy Tám 0

171 171216344 Lê Hoàng Công Thanh ENG 102 N K17XCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

172 1810224638 Phan Thị Kim Thanh ENG 102 TIS K18PSU_QCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

173 1810225076 Thái Thị Thanh ENG 102 H K18QCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

174 1820216061 Nguyễn Sơn Thành ENG 102 BIS K18PSU_QTH2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

175 151212094 Nguyễn Tô Thành ENG 102 Z K15XCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

176 161325653 Đặng Thị Thanh Thảo ENG 102 V K17KCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

177 1820215321 Ngô Thị Thu Thảo ENG 102 Z K18DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

178 171576639 Nguyễn Thị Thu Thảo ENG 102 J K18PSU_QCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

179 1810345127 Trần Thị Thảo ENG 102 T K18VCD 8 9 5.5 6 5.5 3.2 4.3 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

180 1810225085 Trần Thị Phương Thảo ENG 102 R K18QCD2 7 5 7 0 0 4.2 2.1 0.0 Không 0

181 171575675 Trần Trọng Thiện ENG 102 T K18QCD2 2 2 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

182 171326120 Đỗ Đăng Thịnh ENG 102 B K17KCD8 0 0 0 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

183 172237486 Đoàn Thanh Thịnh ENG 102 BD K17KTR4 0 0 0 0 8 5.8 6.9 3.8 Ba  Phẩy Tám 0

184 141444372 Lô Minh Thơ ENG 102 Z K14DCD1 4 5 0 4 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

185 1810715940 Huỳnh Thị Kim Thoa ENG 102 L K18DCD2 6 6 5 6 6 5.4 5.7 5.6 Năm Phẩy Sáu 35084

186 1820146100 Lê Thị Kim Thoa ENG 102 BIS K18CMU_TTT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

187 1821224263 Nguyễn Văn Thoại ENG 102 BD K18QTM1 7 8.5 5 8 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

188 1811215462 Dương Quang Thống ENG 102 BD K18KCD1 8 8 8.3 7.5 5.5 4.6 5 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

189 1820716586 Lê Hiển Thƣ ENG 102 BH K18DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

190 1810214455 Nguyễn Phan Anh Thƣ ENG 102 BB K18KCD3 8 9 6 8 4 3 3.5 0.0 Không 0

191 1820261954 Trần Hoàng Anh Thƣ ENG 102 TIS LCCC1+1+2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

192 1810215026 Trần Thị Bích Thuận ENG 102 LIS K18PSU_KCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

193 1810215467 Võ Thị Bé Thƣơng ENG 102 BB K18KCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP
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194 1810215482 Nguyễn Thị Thúy ENG 102 LIS K18PSU_KCD2 8.5 8 8 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

195 1821244306 Võ Phi Hùng Tiến ENG 102 RIS K18PSU_QNH1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

196 1821434166 Lê Trọng Tin ENG 102 B K18TPM 8 8 8 7.5 4 3.2 3.6 0.0 Không 0

197 1821123994 Bùi Trọng Tín ENG 102 FIS K18CMU_TPM1 5 0 6.8 8.9 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

198 1821616290 Đoàn Anh Tín ENG 102 T K18XDD2 2 2 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

199 172338256 Mai Phạm Bảo Tín ENG 102 B K17QTH1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

200 1821614035 Mai Trung Tín ENG 102 PIS K18CSU_XDD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

201 1821615180 Huỳnh Công Tịnh ENG 102 BD K18XDD3 9 8 7.5 7 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

202 142311843 Lê Bá Toại ENG 102 J K14KKT4 7.5 7.5 5 5 6 3 4.5 5.1 Năm Phẩy Một 0

203 1811214498 Nguyễn Đình Toàn ENG 102 HIS K18PSU_KCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

204 171216360 Nguyễn Thái Toàn ENG 102 N K17XCD3 8 9.5 7 2 5.5 4 4.7 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

205 1821244311 Phan Thanh Toàn ENG 102 RIS K18PSU_QNH1 5 4 5 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

206 1811415806 Nguyễn Ngọc Trai ENG 102 BH K18ACD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

207 1810715523 Lưu Thị Hoài Trâm ENG 102 V K18DCD2 4 4 3 6 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

208 1810715551 Ngô Thị Bích Trâm ENG 102 RIS K18PSU_DCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

209 1820335746 Bùi Thị Huyền Trang ENG 102 BD K18VQH 8.5 8 8.1 8 6.5 3.2 4.8 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

210 171578742 Phạm Thị Quỳnh Trang ENG 102 F K18QCD 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

211 1810214464 Tạ Huỳnh Thục Trang ENG 102 H K18KCD1 7 8 4 5 6 3 4.5 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

212 1811216121 Nguyễn Anh Trí ENG 102 BB K18KCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

213 171138995 Nguyễn Minh Triều ENG 102 BD K18TCD 8 8.5 6.7 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

214 1810226502 Dương Tuyết Trinh ENG 102 B K18PSU_QCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

215 1810715530 Phạm Thị Yến Trinh ENG 102 J K18DCD4 10 10 6 8 0 3 1.5 0.0 Không 0

216 1810714563 Trần Nữ Phương Trinh ENG 102 H K18DCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

217 1821113505 Nguyễn Duy Trình ENG 102 BIS K18CMU_TMT 9 6 7.5 6 5 3.6 4.3 5.5 Năm Phẩy Năm 0

218 1811714582 Nguyễn Kim Trọng ENG 102 RIS K18PSU_DCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

219 1821125825 Huỳnh Trung ENG 102 B K18TPM 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

220 1821123814 Nguyễn Tiến Trung ENG 102 BF K18TPM 10 7 7 7.5 5 3.8 4.4 5.8 Năm Phẩy Tám 0

221 171216364 Nguyễn Tiến Trung ENG 102 V K17XCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

222 171216368 Phạm Minh Trung ENG 102 D K17XCD3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

223 142234503 Phan Thành Trung ENG 102 J K14KTR2 6 6 6 6 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

224 1821636033 Đặng Viết Tú ENG 102 P K18KMT 5 5 5.5 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

225 1821614021 Huỳnh Ngọc Tuấn ENG 102 BH K18XDD3 3 3 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

226 1811415096 Nguyễn Anh Tuấn ENG 102 BB K18QCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

227 1821613521 Nguyễn Minh Tuấn ENG 102 R K18XDD2 0 0 6 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

228 1811223960 Phạm Anh Tuấn ENG 102 JIS K18PSU_QCD2 4 4 0 8 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

229 1821614043 Trần Công Tuấn ENG 102 PIS K18CSU_XDD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

230 1811226389 Trần Đình Tuấn ENG 102 BB K18QCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP
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231 172146434 Nguyễn Đức Tùng ENG 102 FIS K17PSU_KKT2 9 8 7.8 8.6 5 3.8 4.4 6.1 Sáu Phẩy Một 0

232 1811415097 Nguyễn Hữu Tùng ENG 102 BH K18ACD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

233 1811413796 Nguyễn Thanh Tùng ENG 102 BH K18ACD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

234 171216379 Trần Mạnh Tùng ENG 102 BH K17XCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

235 151215865 Trần Thanh Tùng ENG 102 Z K15XCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

236 1810714568 Võ Thanh Tuyền ENG 102 BH K18DCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

237 1820235876 Nguyễn Ngọc Uyên ENG 102 BF K18QTC1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

238 1820336588 Lê Thị Vân ENG 102 V K18VQH 4 5 5 5 0 0 0 0.0 Không 0

239 1810225088 Nguyễn Ngọc Tiểu Vân ENG 102 F K18PSU_QCD2 6 6 5.5 6 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

240 171575748 Trần Đình Văn ENG 102 B K18QCD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

241 1810225802 Nguyễn Thị Tường Vi ENG 102 L K18QCD1 9 8 7 7.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

242 1810223959 Trương Lưu Tường Vi ENG 102 F K18PSU_QCD1 5 5 4 5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

243 172218886 Nguyễn Hoàng Việt ENG 102 L K18XDD1 7 6 5 5.5 0 0 0 0.0 Không NỢ LP

244 1811416401 Hồ Vinh ENG 102 BH K18ACD 5 5 2 3 0 3.2 1.6 0.0 Không 0

245 1821125989 Phạm Xuân Vinh ENG 102 BF K18TPM 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

246 1811226167 Bùi Thiên Vũ ENG 102 BIS K18PSU_QCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

247 171219042 Phan Xuân Vũ ENG 102 B K17XCD4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

248 1811225063 Đặng Duy Nhật Vƣơng ENG 102 BH K18QCD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

STT
SỐ

LƢỢNG

TỶ LỆ

(%)

1 36 15%

2 212 85%

248 100%

NGƢỜI LẬP

ThS. Nguyễn Hữu Phú

KIỂM TRA

Phạm Ngọc Tĩnh

TỔNG CỘNG :

Đà nẵng, ngày 13 tháng 08 năm 2013

TP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Số sinh viên đạt

Số sinh viên nợ

NỘI DUNG THỐNG KÊ
GHI 

CHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU


